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	TÊN ĐƠN VỊ:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


PHIẾU THỐNG KÊ 

Giới thiệu 

Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin ngày càng lớn, đa dạng và phong phú. Chất lượng của việc đáp ứng nhu cầu tin phụ thuộc vào việc nắm bắt đặc điểm của những nhu cầu, yêu cầu dùng tin đó. Vì thế nếu không nắm chắc nhu cầu dùng tin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ quá trình hoạt động thông tin-thư viện của đơn vị: từ khâu bổ sung đến khâu phục vụ, gây lãng phí tiền của nhà nước và công sức người phục vụ. Nắm vững nhu cầu thông tin, đáp ứng kịp thời, đầy đủ và chính xác là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị cung cấp thông tin khoa học. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, sản xuất, đào tạo. Chính vì các lý do trên, Trung tâm Tin học và Thống kê thực hiện thống kê nhu cầu tin khoa học công nghệ (KHCN) ngành Nông nghiệp và Phát triển nông để từng bước nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dùng tin.
1. Đối tượng thống kê: Là người khai thác và sử dụng nguồn tin khoa học công nghệ (bao gồm người làm công tác quản lý, người làm công tác nghiên cứu, người làm công tác phục vụ nhu cầu tin) tại các đơn vị có hoạt động thông tin khoa học công nghệ chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Nội dung phiếu: Phiếu thống kê tập trung vào các nội dung sau:
- Thống kê đặc điểm nội dung nhu cầu thông tin KHCN (như nội dung, ngôn ngữ và hình thức của thông tin tài liệu)
- Thống kê thói quen sử dụng thông tin KHCN (thời gian khai thác, phương thức tiếp cận, nguồn khai thác thông tin)
- Thống kê mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin (mức độ đáp ứng, mức độ sử dụng, mức độ thỏa mãn của người dùng tin)
3. Cách điền phiếu: Phiếu được phát cho đối tượng thống kê thực hiện khai phiếu. Người điền phiếu thực hiện khai theo nội dung phiếu thống kê dưới đây. Với câu hỏi mở, người điền phiếu viết câu trả lời vào gạch chấm bên cạnh hoặc điền thông tin vào bảng. Với câu hỏi đóng, người điền phiếu lựa chọn phương án trả lời phù hợp nhất và đánh dấu vào ô vuông (□). Một số câu hỏi có thể có nhiều phương án lựa chọn, do đó người điền phiếu có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời cho cùng một câu hỏi, chỉ cần chúng không mâu thuẫn với nhau.

Trong đó lưu ý điền một số chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 21 chỉ chọn vào một ô. Với những chỉ tiêu cần làm rõ thêm, vui lòng cung cấp số liệu bổ sung 

- Chỉ tiêu 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22 có thể lựa chọn nhiều dòng, mỗi dòng tích môt ô
I. Thông tin về người sử dụng thông tin KHCN của đơn vị 
	1. Họ và tên:
	…………………………………………………………………………….....

	2. Địa chỉ Email:
	…………………………………………………………………………….....

	3. Số điện thoại liên hệ:
	…………………………………………………………………………….....

	4. Đơn vị công tác: 
	……………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

	5. Bạn hiện là:
	- Công chức/viên chức


□
- Cán bộ lãnh đạo/quản lý


□
- Người làm sản xuất/kinh doanh

□
- Nghiên cứu viên/ Giảng viên

□
- Sinh viên




□
- Khác (vui lòng ghi rõ):


□


II. Thông tin thống kê nhu cầu sử dụng thông tin KHCN:
	6.
	Vui lòng cho biết mức độ sử dụng thông tin KHCN của ông/bà:
	- Ít




□
- Trung bình


□
- Khá nhiều 


□
- Nhiều



□
- Rất nhiều

□

	7.
	Nhu cầu sử dụng của ông/bà về các loại tài liệu hiện có của đơn vị là gì?

	Loại tài liệu

Nhu cầu sử dụng
Không cần

Ít cần

Cần thiết

Rất cần thiết

Kết quả nghiên cứu khoa học

Luận án/luận văn

Sách

Báo, tạp chí

Tài liệu nghe nhìn

CSDL trực tuyến

Internet

Số liệu thống kê
Khác



	8.
	Ông/bà sử dụng thông tin tư liệu KHCN nhằm mục đích gì:
	- Lãnh đạo, quản lý

□
- Nghiên cứu, giảng dạy

□

- Học tập

                      □
- Mục đích khác


□
(vui lòng ghi rõ): ………………………………………………………

	9.
	Loại hình ngôn ngữ nào ông/bà thường tìm đọc:
	- Tiếng Việt


□
- Tiếng Anh


□
- Tiếng Trung


□
- Tiếng Pháp


□
- Tiếng Nhật


□
- Ngôn ngữ khác 

□
(vui lòng ghi rõ): ………………………………………………………

	10.
	Theo ông bà mức độ đáp ứng thông tin KHCN của đơn vị hiện nay như thế nào?

	Các lĩnh vực thông tin KHCN

Mức độ đáp ứng

<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Nông nghiệp

Thủy sản

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Môi trường

Chế biến

Công nghệ và thiết bị

Chính sách pháp luật

Thị trường (Giá cả, chế biến, xuất nhập khẩu, các mặt hàng….)

Tin tức nóng



	11.
	Ông/bà hãy đánh giá chất lượng thông tin KHCN tại đơn vị hiện nay:
	Chất lượng thông tin KHCN

Mức độ đánh giá

<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Chính xác

Đầy đủ
Kịp thời


Hữu ích



	12.
	Theo ông/bà nguồn lực thông tin KHCN của đơn vị có đáp ứng được nhu cầu sử dụng không?
	□ Đáp ứng tốt
□ Đáp ứng một phần
□ Không đáp ứng (xin cho biết cụ thể) ………………..…………………..………………………………

	13.
	Tần suất tìm kiếm thông tin KHCN của ông/bà tại các đơn vị cung cấp như thế nào? 
	Tần suất tìm kiếm
Các đơn vị cung cấp thông tin KHCN
Thư viện Bộ NN &PTNT

Tại đơn vị
Qua chuyên gia
Hội nghị/Hội thảo
Thường xuyên

Thỉnh thoảng
Hiếm khi

Chưa bao giờ



	14.
	Ông/bà vui lòng cho biết đánh giá về các loại dịch vụ phục vụ thông tin KHCN của đơn vị hiện nay:
	Dịch vụ

Mức độ đánh giá

Chưa đáp ứng

Đáp ứng một phần

Đáp ứng

Đáp ứng tốt

Mượn sách/tài liệu

Đọc tại chỗ
Tư vấn
Phổ biến thông tin có chọn lọc

Sao chụp

Hỏi đáp

Khác


	15.
	Ông/bà có nhận xét gì về cách thức tra cứu và công tác hướng dẫn sử dụng khai thác thông tin KHCN của đơn vị?
	□ Đơn giản, nhanh gọn
□ Phức tạp, khó tìm kiếm, mất thời gian

	16.
	Thái độ phục vụ, khả năng hỗ trợ của cán bộ phục vụ thông tin KHCN của đơn vị:
	- Tốt



□
- Bình thường

           □
- Chưa tốt


□
Chưa tốt ở những điểm gì:…………………………………….

………………………………………........................................

…………………………………………………………………

	17.
	Ông/bà thường khai thác thông tin KHCN bằng cách nào?
	Hình thức khai thác thông tin

Mức độ sử dụng
<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Tự khai thác
Nhờ hỗ trợ của cán bộ quản lý thông tin KHCN
Khai thác trực tiếp
Khai thác từ xa


	18.
	Tỷ lệ sử dụng phương pháp tra tìm thông tin KHCN thường xuyên trên CSDL tại đơn vị của ông/bà là gì?
	Phương pháp tra tìm tài liệu

Tỷ lệ sử dụng
<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Đơn giản (Tìm kiếm nhanh)

Nâng cao (kết hợp toán tử: AND, OR, NOT)
Chức năng khác



	19.
	Ông/bà thường tìm kiếm thông tin KHCN theo các yếu tố nào?
	Yếu tố tìm tài liệu

Mức độ sử dụng
<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Tên  tài liệu/ đề tài

Tác giả

Từ khóa/ Chủ đề
Các yếu tố khác (năm,…)



	20.
	Thói quen tiếp nhận các thông tin KHCN mà ông/bà tìm được là gì:
	Hoạt động

Mức độ tiếp nhận
<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Tải về ngay

Truy tìm nguồn gốc

Đánh giá sơ bộ

Ghi lại thông tin tham khảo

Sắp xếp tài liệu có trật tự



	21.
	Ông/bà có thường xuyên khai thác thông tin KHCN bằng tiếng nước ngoài?
	□ Không khai thác. Vì sao? 
……………………………………………………………….

………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
□ Có sử dụng. Có khó khăn gì?
……………………………………………………………….

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

	22.
	Ông/bà có gặp khó khăn gì khi tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin KHCN tại đơn vị?
	□  Nguồn tài liệu nghèo nàn
□  Tra cứu tài liệu khó
□  Cơ sở vật chất không hiện đại
□  Thủ thư không thân thiện
□  Các khó khăn khác (vui lòng ghi ý kiến cụ thể):
................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….


III. Đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin KHCN của đơn vị:

23. Nguồn thông tin KHCN (cần bổ sung thêm nguồn tài liệu, phát triển loại hình tài liệu nào): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………

24. Về cơ sở hạ tầng (máy tính, diện tích sử dụng, trang thiết bị, mạng thông tin….):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


25. Trang web của đơn vị (nếu có) (nội dung, hình thức,…):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

26.  Theo ông/bà, để nâng cao chất lượng dịch vụ KHCN của đơn vị cần có những giải pháp nào? (gợi ý như: phát triển các sản phẩm và dịch vụ, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới cơ chế khai thác nguồn tin,…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………...……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

27. Theo ông/bà, đơn vị cần làm gì để tăng cường hiệu quả hoạt động thông tin KHCN ngành thu hút sự quan tâm, đầu tư?

· Bổ sung đa dạng nguồn tài liệu



 



□  

· Tăng cường trao đổi tài liệu với đơn vị chuyên ngành



□  

· Cần có chính sách chia sẻ nguồn lực






□  

· Định kỳ xuất bản và giới thiệu một số sản phẩm và dịch vụ của đơn vị

□  

28. Ông/bà có kiến nghị gì khác để phát triển hoạt động thông tin KHCN của đơn vị (nếu dài, xin đính kèm theo nội dung kiến nghị):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cảm ơn sự hợp tác của Quý vị./.
, ngày      tháng     năm 2019

	             Xác nhận của đơn vị
	Người khai phiếu
(ký và ghi rõ họ tên)




Mọi thắc mắc về phiếu khảo sát và gửi phiếu theo địa chỉ:

Tên cơ quan: Phòng Thư viện-Trung tâm Tin học và Thống kê theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37245429
Email: thuvien@mard.gov.vn
(Mẫu phiếu khảo sát có thể được download trên trang web: http://thuvien.mard.gov.vn hoặc http://www.agroviet.mard.gov.vn)

